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LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách trình  bày những vấn đề chính trong kỹ thuậ t an toàn cung cấp và 
dụng điện, cliủ yếu  với m ạng lưới điện hạ áp, thường gặp và tiếp xúc trong đời số, 
và sản xuất hàng ngày.

Cuốn sách còn trình  bày các bài toán và vấn đề cụ th ể  ở các chế độ trung tíì 
hạ áp của m áy biến áp, rấ t p h ổ  biến trong sản xuấ t và sinh  hoạt; từ  đó đề ra các bit 
pháp đảm  bảo an toàn cho người khi người tiếp xúc với các th iế t bị sử  dụng  đi: 
năng, ơ  phần  này, tác giả còn trình bày thêm  yêu cầu và nội dung tổ  chức thanh t 
kỹ thuật an toàn điện, nhằm  dề phòng các sự  cố và các tình  huống có th ể  xảy ra troì 
tương lai, ảnh  hưởng đến an toàn cho người và th iết bị.

Cuốn sách dành  phần  thích dáng đ ể  trình bày: tính  toán lựa chọn đường di 
dẫn, các kh í cụ bảo vệ và những vấn đề liên quan đến kỹ thuật an toàn trong CU: 
cấp điện ở lưới hạ áp, nhằm  giúp cho đại đa số  các bạn có kiến  thức khoa học . 
thuật p h ổ  thông, các sinh  viên, học sinh các ngành công nghệ, công nhân ngành dụ 
có thể tính toán lựa chọn các kh í cụ bảo vệ phục vụ cho sản xuấ t và đời sông với yi 
cầu đạt được các tiêu chuẩn an toàn đối với cung cấp điện  h iện nay. Do vậy, CU( 
sách này gồm  hai phần  chính sau:

Phần 1: Kỹ thuật an toàn điện

Phần 2: T ính  toán lựa chọn dây dẫn, các kh í cụ bảo vệ và những vấn dề lii 
quan đến kỹ thuật trong cung cấp điện an toàn.

Cuốn sách đã được các trường dạy nghề, cao đẳng và đại học, các ngành CÔI 
nghệ, ngành điện, làm  tài liệu giảng dạy, tham  khảo và đã được tái bản nhiều lần.

Lần tái bản này, qua nhiều năm  giảng dạy, qua nhiều cuộc hội thảo ở trong I 
ngoài nước, tác giả đã biên soạn lại, chọn nội dung rất th iế t thực, bổ sung thêm  kii 
thức mới.

Trong phạm  vi quyển sách nhỏ, khả năng và thời gian trình  bày có hạn, chi 
chắn còn nhiều thiếu sót. Tác giả chân thành mong đồng nghiệp và độc giả góp 
kiến xây dựng. X in  chân thành cám an.

Mọi ý  kiến  đóng góp xin  gởi về: N hà xuất bản Khoa học kỹ thuật - 70 Trí 
Hưng Đạo, Hà Nội.
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VE KỸ THUẬT AN TOÀI* 
TRONG CUNG CAP VÀ s ử  DỤNG ĐIỆN

Điện năng  là dạng năng  lượng rấ t  cần th iế t và không th ể  thiếu được, sự ứng dụ 
nó dã trở  th àn h  vấn dề rấ t  bình thường trong đời sống, song việc sử dụng nó thể hi 
các mối nguy hiểm  luôn tồn  tạ i và đòi hỏi người sử dụng phải luôn luôn quan tâm  
không được lơ đễnh dù chỉ trong tích tắc. Các lý do dẫn đến ta i nạn  do điện gây ra  là

- Thiếu hiểu b iế t các quy định về an toàn, không được đào tạo  trong việc tb 
tác của người vận  hành  và thiếu hiểu b iế t về các nguy hiểm  khi bấ t cẫn, d 
đến cẩu th ả  hay chềnh m ãng và coi thường điện.

- Không được bảo dưỡng và kiểm  soát định kỳ dôi với các th iế t bị và khí 
điện, dẫn  đến sự phá hỏng cách điện ở các trang  th iế t bị đ iện và các th iế t 
tiêu dùng.

Sự phá hỏng  n ày  sẽ càng  nhanh  nêu chúng làm  việc trong  lĩnh  vực hay k 
vực không th ích  hợp, đồng thờ i cũng từ  đấy dẫn  đến  gia tốc n h an h  của quá tr ì  
lão hóa các ch ấ t cách đ iện.

- Tổ chức làm  việc không dạt yêu cầu, do vì phân bố thời gian làm việc và phụ 
thái quá (quá tải), không tôn trọng các quy định dề ra  dẫn đến hậu quả như là

+ C hạm  đ ấ t và ngắn mạch khi các công việc được tiến  h àn h  trê n  trang  th  
bị đ iện áp thấp .

+ Sử dụng các biện  pháp cách diện như gậy cách điện, găng tay, ủng ... khô 
d ạ t yêu cầu đôi với các công việc có điện áp.

+ Khi làm  việc ở gần dường dây có điện áp, chưa có các b iện pháp đề phò 
hay tăn g  cường cách điện V.V..

Ví dụ: Thống kê lạ i các ta i nạn  về điện xảy ra  ở P háp  vào những năm  gần đây 
giảm đi vì dã dược tăn g  cường giáo dục và các biện  pháp cụ th ể  khi tiếp  xúc trực ti 
hay gián tiếp  với dòng điện (hình l . la ) .  số  lượng người chết hàng  năm  do ta i nạn  ] 
dộng với nguồn gốc do đ iện năng  gây ra  hàng năm  cũng đã giảm  đi (hình l.lb ) .

Hình 1-1a



Hình 1-1b

1.1 KHÁI NIỆM CHUNG VỀ BẢO VỆ TRÁNH TAI NẠN DO DÒNG ĐIỆN GÂY RA

1.1.1 N hững nguy h iểm  dẫn  đến  ta i nạn do dòng đ iện

Những nguy hiểm dẫn đến tai nạn do dòng điện gây ra  như sau:

- Điện giật

- Đốt cháy điện

- Hỏa hoạn và nổ

a) Đ iện g iậ t  do tiếp xúc với các phần tử dẫn điện có điện áp: tiếp xúc trực tiếp 
hay gián tiếp. Tiếp xúc đồng thời ở hai điểm trên  m ặt đất hay trên  sàn có các điện 
thế khác nhau (do đó có dòng điện chạy), là một ví dụ về tiếp xúc gián tiếp.

Sự tiếp xúc với các phần tử có điện áp có thể là sự tiếp xúc của một phần thán 
người với phần tử có điện áp hay qua trung gian của một vật dẫn điện; nguyên nhân 
là do không tôn trọng khoảng cách cho phép, khoảng cách quá hẹp v.v... buộc ta phải 
chạm đên các vật có điện áp, hoặc ta chạm phải các vật bị hỏng cách điện v.v...

Về phương diện tiếp xúc trực tiếp, người ta phán biệt các tình huống sau:

- Sự tiếp với xúc các phần tử đang có điện áp làm việc

- Sự tiếp xúc với các phần tử đã được cắt ra khỏi nguồn điện song vẫn còn tích 
điện tích (do điện dung).

- Sự tiếp xúc với các phần tử đã bị cắt ra khỏi nguồn điện làm việc, song phần 
tử này vẫn còn chịu một điện áp cảm ứng do ảnh hưởng của điện từ hay cảm 
ứng tĩnh điện do các trang th iế t bị khác đặt gần.

Về phương diện tiếp xúc gián tiếp, ta  có các tình huống sau:

- Sự tiếp xúc với các phần tử như rào chắn, vỏ hay các thanh thép giữ các th iế t 
bị, hoặc tiẽp xúc trực tiêp với trang th iế t bị điện mà chúng đã có điện áp do 
chạm vỏ (cách điện dã bị hòng) v.v...

- Sự tiêp xúc với các phần tử có điện áp cảm ứng do ảnh hưởng điện từ hay tĩnh 
điện (ví dụ trường hợp ống dẫn nước hay ống dẫn khí dài đặt gần một số 
đường dây truyền tả i năng lượng điện ba pha ở chê' độ m ất cân bằng).


